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TỜ TRÌNH  
Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán
chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13:

Tại điểm a, khoản 9, Điều 31, Luật NSNN 2015 quy định: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh lập và trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 30 của Luật này.
Tại điểm e, khoản 9, Điều 30 Luật NSNN 2015 quy định: HĐND tỉnh có trách nhiệm “Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương”.

Năm 2021 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội kỳ họp thứ 9 khóa XIV, quy định kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2021. Định mức chi thường xuyên thời kỳ 2017-2021 được áp dụng theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017; Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, đến ngày 31/12/2021 sẽ hết hiệu lực thi hành, cần phải ban hành quy định để áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 là nhiệm vụ theo quy định của Luật NSNN, là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ dự toán cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh, quyết định số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao tính minh bạch trong phân bổ, giao dự toán NSNN.

Trong quá trình thực hiện định mức năm 2017, áp dụng cho giai đoạn 2017-2021 bên cạnh những kết quả đã đạt được, đã bộc lộ một số hạn chế như: chưa bao gồm kinh phí thực hiện chế độ tiền lương mới; thay đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; thay đổi quy định về mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thay đổi phân cấp quản lý nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế, dân số; ... nên định mức phân bổ cho các lĩnh vực phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

Căn cứ những quy định trên và để đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ dự toán thu, chi NSNN trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới 2022-2025.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

- Phân bổ nguồn lực chi thường xuyên, đảm bảo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
và địa phương có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các chế độ an sinh xã hội theo
lĩnh vực, địa bàn theo phân cấp hiện hành.
- Xây dựng định mức phân bổ dự toán NSNN năm 2022 phù hợp khả năng cân đối NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.
- Thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao
chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả NSNN.

2. Quan điểm

- Đảm bảo phù hợp về thẩm quyền theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật NSNN; đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp thực tế của địa phương.
- Kế thừa những mặt tích cực và khắc phục những vướng của định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung của HĐND tỉnh; đảm bảo phù hợp trong tổ chức thực hiện.

- Tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN phải rõ ràng, đơn giản, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, dễ thực hiện và kiểm tra.
- Phù hợp yêu cầu thực hiện cơ cấu lại chi NSNN gắn với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công và cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 18-NQ/CP; 19-NQ/CP; 27-NQ/CP của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII); khuyến khích tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển.
- Tăng tính chủ động, gắn liền với yêu cầu trách nhiệm trong quản lý NSNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ soạn thảo và ban hành Nghị quyết

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Quá trình xây dựng Nghị quyết

Thực hiện quy định của Luật NSNN, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh.
Sở Tài chính đã có Công văn số 894/STC-QLNS ngày 06/4/2021 về việc phối hợp đánh giá phân cấp, định mức chi thường xuyên 2017-2020 và đề xuất phương án phân cấp, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Trên cơ sở đánh giá, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Tài chính dự thảo Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022 tỉnh Quảng Trị gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh
; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị để lấy ý kiến. Kết quả đã có ... cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có văn bản tham gia ý kiến (trong đó có ... đơn vị thống nhất, ... đơn vị có ý kiến khác). 

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan và địa phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số .../BTC-STC ngày .../.../2021; Sở Tài chính tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết, gồm 2 phần:

- Dự thảo Nghị quyết.

- Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết.

2. Kết cấu và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

- Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Quảng Trị”.

- Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Điều 3. Hiệu lực thi hành

3. Kết cấu và các nội dung chủ yếu của dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết, gồm có 2 Chương và 13 Điều; Trong đó:

- Chương I gồm các nội dung:
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

+ Điều 2. Nguyên tắc phân bổ định mức chi thường xuyên ngân sách

- Chương II gồm các nội dung:

+ Điều 3. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

+ Điều 4. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

+ Điều 5. Phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập

+ Điều 6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

+ Điều 7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 

+ Điều 8. Định mức phân bổ chi quốc phòng, an ninh

+ Điều 9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

+ Điều 10. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường

+ Điều 11. Định mức phân bổ chi khác

+ Điều 12. Dự phòng ngân sách

+ Điều 13. Một số quy định khác
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh xin kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
 (Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: ...; Báo cáo thuyết minh định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của ...; Báo cáo tình hình thực hiện ...; Tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương)


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH
- Như trên;


- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- TT UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ban: KT-NS, Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TM.
Võ Văn Hưng

SỞ TÀI CHÍNH KÍNH TRÌNH



GIÁM ĐỐC


Lê Thị Thanh

BÁO CÁO THUYẾT MINH

ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2021 của UBND tỉnh)
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nguyên tắc và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 và ổn định đến năm 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng

- UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị dự toán cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương.

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH

1. Định mức chi thường xuyên ngân sách quy định tại Nghị quyết này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của từng cơ quan, đơn vị; dự toán chi ngân sách của các huyện, thành phố, thị xã (bao gồm cấp huyện và cấp xã).

2. Phù hợp theo phân cấp quản lý ngân sách, khả năng cân đối ngân sách năm 2022 và cả giai đoạn ổn định mới, đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành. Từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ lệ chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại thu, chi ngân sách, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Sở, ban, ngành và địa phương.

3. Định mức chi hoạt động thường xuyên (chi khác) tính theo biên chế được giao không bao gồm quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương. Chỉ xây dựng định mức chi khác (chi hoạt động có tính chất thường xuyên) của một biên chế giao cho từng loại hình cơ quan, đơn vị (biên chế Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể; biên chế sự nghiệp và Hội đặc thù); định mức này đã bao gồm chi khác của lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của từng cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố, thị xã theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (bao gồm lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) với mức lương cơ sở theo quy định hiện hành. Hàng năm, cơ quan Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương xác định tổng kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán của từng đơn vị, từng huyện, thành phố, thị xã (Đối với số biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền giao chưa có mặt chênh lệch giữa biên chế được giao và biên chế có mặt: Tính dự toán tiền lương bằng mức lương chuyên viên bậc 1).

4. Tiêu chí phân bổ định mức rõ ràng, đơn giản, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cải tiến và bổ sung các tiêu chí với một số lĩnh vực chi phù hợp với đặc thù của lĩnh vực, từng vùng, từng địa phương. Đảm bảo các chỉ tiêu pháp lệnh Trung ương giao cho địa phương hàng năm như chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp khoa học.

5. Kế thừa các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế của hệ thống định mức năm 2017 đồng thời góp phần thúc đẩy thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả NSNN; đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính về chỉ tiêu biên chế của các ngành, các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao làm cơ sở xây dựng dự toán NSNN năm kế hoạch trước ngày 20/7 năm hiện hành.

7. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công lập.


- Ngân sách nhà nước không hỗ trợ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (trừ kinh phí đối với nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ theo quy định).

- Định mức phân bổ theo Quy định này là khoản ngân sách đảm bảo đối với các đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 100%. Tùy theo từng tính chất, đặc thù, nhiệm vụ hoạt động và khả năng thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của từng đơn vị, sẽ được tính toán cụ thể đảm bảo cân đối chi ngân sách bằng định mức chung đối với từng loại hình đơn vị. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Khuyến khích tăng dần mức độ tự chủ; từ năm 2022 thực hiện giảm chi hỗ trợ từ NSNN cho các đơn vị này 10%/năm (ngoài các khoản chi lương, chi có tính chất lương và chi cho con người). Cơ quan quản lý cấp trên thực hiện sắp xếp tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công hoạt động không hiệu quả theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

III. KHÓ KHĂN VỀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN NSĐP NĂM 2022

1. Khó khăn

Kết quả thảo luận dự toán năm 2022 với Bộ Tài chính theo định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2022 ban hành tại Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của UBTV Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022: Dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Trị theo định mức năm 2022 thấp hơn mặt bằng dự toán chi thường xuyên năm 2021 Trung ương giao (sau khi xác định lại). Mặt khác năm 2022 vẫn phải đảm bảo nguồn để chi nhiệm vụ chung, thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, các chính sách theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Do đó việc cân đối nguồn để điều chỉnh định mức phân bổ năm 2022 hạn hẹp và hết sức khó khăn.
2. Giải pháp thực hiện nguồn kinh phí điều chỉnh định mức
- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, đề án của địa phương năm 2022 có thể phải bố trí giảm so với dự toán năm 2021 để cân đối nguồn cho việc điều chỉnh định mức phân bổ và thực hiện sắp xếp, bố trí trong quá trình điều hành ngân sách trong năm 2022.
- Dự toán bố trí cho các đơn vị, cấp tỉnh tập trung ưu tiên đảm bảo chế độ, chính sách và chi hoạt động theo định mức; thực hiện rà soát, cắt giảm các khoản kinh phí hỗ trợ ngoài định mức; thực hiện giảm, giản các nhiệm vụ chi đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã có chủ trương và thực hiện sắp xếp, bố trí trong quá trình điều hành ngân sách trong năm 2022.
- Huy động các nguồn kinh phí tiết kiệm chi, các nguồn kinh phí năm 2021 còn dư chuyển nguồn qua năm 2022 để cân đối dự toán NSĐP năm 2022.

- Tiết kiệm ngay từ khâu làm dự toán (giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi; mua sắm …); đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định, giao UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, điều chỉnh, bổ sung định mức phân bổ dự toán ngân sách cho phù hợp với khả năng của ngân sách.

IV. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

1. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

1.1. Cấp tỉnh:
1.1.1. Định mức chi khác tính theo biên chế được giao:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Dưới 10 biên chế
	19,0
	      22,8 
	          1,20 

	- Từ 10 đến dưới 20 biên chế
	18,3
	      22,0 
	          1,20 

	- Từ 20 đến dưới 30 biên chế
	17,7
	      21,2 
	          1,20 

	- Từ 30 biên chế
	17,2
	      20,6 
	          1,20 



a) Định mức phân bổ đã bao gồm:

- Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan: Khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị, tổng kết, đoàn ra, đoàn vào, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu, ...

- Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: Chi nghiệp vụ chuyên môn của các ngành, chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi quản lý ngành, lĩnh vực; chi thực hiện công tác quản lý ngành, lĩnh vực; chi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật ...
- Các khoản chi mua sắm công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản. 

b) Định mức phân bổ không bao gồm:

- Chi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của từng ngành, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; chi hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chi xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật.

- Chi thuê trụ sở; chi sửa chữa lớn; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung theo quy định.

- Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt của từng đơn vị và các khoản phát sinh không thường xuyên khác.

1.1.2. Chi quản lý hành chính khác:

Theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm, ngân sách tỉnh dành ra khoản kinh phí để thực hiện sửa chữa lớn tài sản, mua sắm … cho các đơn vị có nhu cầu; kinh phí hỗ trợ theo nhiệm vụ cho các cơ quan làm công tác tổng hợp; kinh phí đảm bảo các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác trong năm. Trên cơ sở nhu cầu phát sinh thực tế, UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí cụ thể cho từng đơn vị, địa phương thực hiện. 

1.1.3. Đối với chi đảm bảo hoạt động của cơ quan Đảng, HĐND, UBND tỉnh: Dự toán chi ngân sách được tính toán trên cơ sở cơ sở định mức; chế độ, tiêu chuẩn và các nhiệm vụ chi đặc thù của các cơ quan này.

1.1.4. Các tổ chức chính trị - xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được áp dụng định mức phân bổ trên, trên cơ sở biên chế hiện có và các nhiệm vụ chi đặc thù của các cơ quan này để tính dự toán ngân sách. 

1.1.5. Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

a) Được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Kinh phí hoạt động do các tổ chức này tự đảm bảo. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức này nếu có những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước theo các nguyên tắc sau đây:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đối với các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

b) Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động cho các đơn vị được UBND tỉnh giao biên chế (Hội văn học nghệ thuật, Liên minh các hợp tác xã, Hội chữ thập đỏ, Hội đông y, Hội nhà báo, ….); hỗ trợ định mức chi khác tối đa bằng định mức chi của đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo kinh phí 100% chi thường xuyên; UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ từng năm phù hợp với khả năng ngân sách.

1.2. Cấp huyện:
1.2.1. Định mức chi khác tính theo biên chế được giao:
Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Các huyện đồng bằng
	12,0
	14,4
	             1,20 

	- Huyện Đakrông
	14,0
	16,8
	             1,20 

	- Huyện Hướng Hóa
	14,4
	17,3
	             1,20 

	- Huyện đảo Cồn Cỏ
	20,0
	24,0
	             1,20 


Định mức phân bổ không bao gồm các khoản chi đặc thù theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

1.2.2. Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng biên chế ít (từ 03 người trở xuống) thì định mức phân bổ được tính thêm 03 triệu đồng/biên chế/năm.

1.3. Cấp xã:
1.3.1. Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 
Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	Định mức chi khác tính theo biên chế được giao
	8,0
	     10,40
	1,3


1.3.2. Hỗ trợ kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố:
- Định mức năm 2017: Hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố.

- Định mức năm 2022: Hỗ trợ kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố thực hiện theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

1.3.3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động:

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ủy ban Mặt trận TQVN cấp xã thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; kính phí giám sát đầu tư của cộng đồng, giữ nguyên bằng định mức năm 2017:
+ Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân: 05 triệu đồng/xã, phường, thị trấn. 

+ Kính phí giám sát đầu tư của cộng đồng: 05 triệu đồng/xã, phường, thị trấn. 

1.3.4. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với đại biểu HĐND cấp xã; chế độ hỗ trợ đối với đại biểu HĐND cấp xã theo quy định hiện hành.

1.4. Ngoài định mức trên, các huyện, thành phố, thị xã được phân bổ thêm kinh phí hoạt động:
1.4.1. Hoạt động của cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã (theo nhiệm kỳ, đã bao gồm kinh phí thực hiện một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của huyện, thành, thị ủy theo Quy định số 38-/QĐ-TU ngày 22/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị; chi hỗ trợ công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đản và các quy định hiện hành; kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQVN các cấp thực hiện):
* Cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	- Thành phố
	4.500
	4.950
	              1,1 

	- Huyện Đakrông, Hướng Hóa
	3.200
	3.520
	              1,1 

	- Huyện đảo
	2.000
	2.200
	              1,1 

	- Thị xã, huyện còn lại
	3.000
	3.300
	              1,1 


* Cấp xã:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	* Hoạt động của cấp ủy, UBND:
	
	
	

	- Thành phố
	150
	         165 
	             1,1 

	- Huyện Đakrông, Hướng Hóa
	110
	         121 
	             1,1 

	- Thị xã, huyện còn lại
	150
	         110 
	             1,1 

	* Hoạt động của HĐND cấp xã theo số lượng đại biểu: 
	4,50
	       5,85 
	             1,3 


1.4.2. Bổ sung thêm cho các huyện, thành phố, thị xã một phần để đảm bảo kinh phí hoạt động theo số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, cụ thể:

- Số đơn vị hành chính cấp xã dưới 9 xã: 200 triệu đồng.

- Số đơn vị hành chính cấp xã từ 9-15 xã: 400 triệu đồng.

- Số đơn vị hành chính cấp xã trên 15 xã: 665 triệu đồng/huyện.

2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

2.1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

2.1.1. Định mức chi khác tính phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thành phố, thị xã:

a) Căn cứ vào số biên chế được giao; phân bổ theo tỷ lệ giữa tổng quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và chi khác để đảm bảo các hoạt động thường xuyên, cụ thể: 

- Định mức phân bổ theo tỷ lệ giữa tổng quỹ tiền lương, chi hoạt động thường xuyên đảm bảo theo nguyên tắc: tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa 81% và tối thiểu 19% chi thường xuyên (chi khác) để chi hoạt động có tính chất thường xuyên cho công tác giảng dạy, học tập và các khoản chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên (chi khác theo lương cơ sở 1.490.000 đồng). 

- Định mức chi khác gồm các nội dung chi nghiệp vụ chuyên môn của ngành giáo dục; chi hỗ trợ các trường đạt chuẩn quốc gia, chi duy trì công tác phổ cập giáo dục các cấp, chi hỗ trợ các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành, các khoản chi mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên.

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Mức kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động được giao ổn định trong thời kỳ ổn định 2022-2025. Từng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện ưu tiên bố trí thêm ngân sách địa phương cho hoạt động giảng dạy và học tập; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên. 

- Tỷ lệ này chỉ áp dụng đối với năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thành phố, thị xã; từng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, HĐND các huyện, thành phố, thị xã quyết định tăng tỷ lệ chi khác phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện thực tế của từng địa phương.

c) Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

- Bảo đảm các chế độ, chính sách được xác định trên cơ sở số đối tượng năm 2021, số bố trí trong định mức của ngân sách Trung ương theo chế độ quy định gồm: Chính sách phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ học sinh phổ thông trung học vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; học bổng cho học sinh dân tộc nội trú.
- Chi thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (ngoài kinh phí đã bố trí trong định mức): Mức cụ thể do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

2.1.2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục cấp xã (bao gồm hoạt động của Trung tâm hoạt động cộng đồng và chế độ phụ cấp của cán bộ làm công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng):

- Thành phố Đông Hà: 60 triệu đồng/xã, phường/năm.

- Các huyện còn lại: 50 triệu đồng/xã, phường, thị trấn.

2.1.3. Ngoài mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như trên. Căn cứ khả năng cân đối, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách tỉnh khoản kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục phát sinh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhu cầu phát sinh thực tế, UBND tỉnh quyết định phân bổ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương thực hiện. 


2.2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo

2.2.1. Cấp tỉnh:


a) Tiêu chí định mức phân bổ căn cứ vào số lượng học sinh, sinh viên hàng năm theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao cho từng hệ đào tạo (chỉ tiêu đào tạo do ngân sách nhà nước đảm bảo), cụ thể:

	Chỉ tiêu
	Định mức phân bổ

	- Trường Cao đẳng Sư phạm:
	 

	+ Hệ cao đẳng
	3,5 triệu đồng/sinh viên/năm

	+ Hệ trung cấp
	3,0 triệu đồng/sinh viên/năm

	- Trường Cao đẳng Kỹ thuật:
	

	+ Hệ cao đẳng
	3,5 triệu đồng/sinh viên/năm

	+ Hệ trung cấp
	3,0 triệu đồng/sinh viên/năm

	- Trường Cao đẳng Y tế:
	 

	+ Hệ cao đẳng
	3,5 triệu đồng/sinh viên/năm

	+ Hệ trung cấp
	3,0 triệu đồng/sinh viên/năm


- Định mức trên bao gồm chi phục vụ cho dạy và học tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do tỉnh quản lý.

- Đào tạo nghề căn cứ khả năng ngân sách, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, đề án được phê duyệt để bố trí ngân sách hàng năm.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức: Hàng năm bố trí theo khả năng của ngân sách.

- Chương trình đào tạo cán bộ khác bố trí theo từng đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt và ngân sách Trung ương bổ sung hàng năm.

b) Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Bảo đảm các chế độ, chính sách được xác định trên cơ sở số đối tượng năm 2021, số bố trí trong định mức của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo chế độ quy định.

2.2.2. Cấp huyện:

- Chi hoạt động bộ máy được áp dụng theo định mức quy định tại khoản 1.2, mục IV (định mức chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể cấp huyện).

- Chi cho đào tạo và đào tạo lại:
Đơn vị tính: triệu đồng/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	Chi cho đào tạo và đào tạo lại
	530
	583
	1,1


3. Phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập

3.1. Nguyên tắc phân bổ 

Thực hiện phân bổ chi thường xuyên năm 2022 cho các lĩnh vực sự nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công. Trong đó:

- Ngân sách nhà nước giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đẩy nhanh việc giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy việc tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo đúng lộ trình đã đề ra.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên. 

3.2. Định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh

- Chỉ áp dụng trong thời gian định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) chưa được cấp thẩm quyền ban hành, các đơn vị sự nghiệp công chưa áp dụng cơ chế giá dịch vụ. Trên cơ sở lộ trình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, giao UBND tỉnh thực hiện phân bổ chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập khi giao quyền tự chủ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Các đơn vị sự nghiệp ngành y tế thuộc hệ điều trị, y tế tuyến xã; các trường cao đẳng và trung cấp không áp dụng định mức phân bổ chi bộ máy như quy định tại khoản 3.2, mục IV này.

- Định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Dưới 10 biên chế
	14
	      16,8 
	          1,20 

	- Từ 10 đến dưới 20 biên chế
	13,4
	      16,1 
	          1,20 

	- Từ 20 đến dưới 30 biên chế
	12,8
	      15,4 
	          1,20 

	- Từ 30 biên chế
	12,4
	      14,9 
	          1,20 


3.3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao

3.3.1. Cấp tỉnh:

a) Sự nghiệp y tế:

- Định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế hệ dự phòng, hệ dân số cấp huyện được áp dụng theo định mức phân bổ tại khoản 3.2, mục IV (định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh) và thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu, chi của đơn vị theo chế độ.

- Hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên:

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Trung tâm Quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ (triệu đồng/giường bệnh/năm)
	10,0
	      13,0 
	           1,3 

	- Y tế tuyến xã (triệu đồng/trạm y tế/năm)
	30,0
	      39,0 
	           1,3 


- Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo
hiểm y tế và theo quy định phân cấp quản lý ngân sách. 

- Chi thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (ngoài kinh phí đã bố trí trong định mức); chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: Mức cụ thể do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

b) Chi bộ máy của các đơn vị sự nghiệp còn lại (văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao): 

Được áp dụng theo định mức phân bổ tại khoản 3.2, mục IV (định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh) và thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu, chi của đơn vị theo chế độ.

c) Chi thực hiện chế độ đối với huấn luận viên, vận động viên trên cơ sở chính sách chế độ hiện hành và khả năng ngân sách.

d) Quy định khác:

- Mức kinh phí ngân sách bố trí chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị trên cơ sở yêu cầu các đơn vị phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu của mình để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị có nguồn thu hạn chế, hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước;

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp được tính toán căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương được HĐND tỉnh quyết định trong phương án phân bổ ngân sách tỉnh;

- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp mới hoặc mở rộng quy mô, hoạt động: Căn cứ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở quy mô, khả năng thu, mức chi và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, các cơ quan liên quan sẽ thảo luận để xác định kinh phí tăng thêm (trong kỳ thảo luận dự toán ngân sách hàng năm) để trình HĐND tỉnh quyết định.

- Các Sở chuyên ngành có trách nhiệm ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, đảm bảo phân bổ khớp đúng về tổng mức, phù hợp với đặc điểm thực tế và nguồn thu của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm công khai, minh bạch và theo đúng các quy định của pháp luật.

3.3.2. Cấp huyện, cấp xã:

a) Định mức chi thường xuyên hoạt động bộ máy hành chính của các đơn vị hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình do cấp huyện quản lý áp dụng mức quy định tại khoản 1.2, mục IV (định mức chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể cấp huyện).

b) Riêng kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp phát thanh truyền hình được phân bổ theo định mức sau:

* Sự nghiệp văn hóa thông tin:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	* Cấp huyện:
	
	
	

	- Phân bổ theo địa bàn hành chính
	
	
	

	  + Thành phố
	375
	413
	             1,10 

	  + Các huyện, thị xã
	300
	330
	             1,10 

	- Bổ sung cho đội thông tin lưu động
	
	
	 

	  + Huyện miền núi
	150
	165
	             1,10 

	  + Huyện, thành phố, thị xã còn lại
	93
	102
	             1,10 

	* Cấp xã:
	
	
	

	- Xã, thị trấn
	13,3
	        14,6 
	           1,10 

	- Phường
	16
	        17,6 
	           1,10 


- Hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Bao gồm cả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

- Định mức phân bổ trên chưa bao gồm kinh phí cho các hoạt động văn hóa đặc thù, bảo tồn, bảo tàng vật thể, phi vật thể, hoạt động văn hóa dân gian.
b) Sự nghiệp thể dục thể thao:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	* Cấp huyện:
	
	
	

	- Huyện, thành phố, thị xã
	200
	220
	              1,1 

	- Huyện đảo Cồn Cỏ
	150
	165
	              1,1 

	* Cấp xã:
	
	
	

	- Xã, thị trấn
	10,6
	        11,7 
	              1,1 

	- Phường
	13,3
	        14,6 
	              1,1 


c) Sự nghiệp phát thanh truyền hình cấp huyện, cấp xã:

* Cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Phân bổ theo đơn vị đài huyện
	
	
	

	  + Hướng Hóa, Đakrông
	200
	220
	              1,1 

	  + Huyện đảo Cồn Cỏ
	200
	220
	              1,1 

	  + Các huyện còn lại
	133
	146,3
	              1,1 

	- Phân bổ theo trạm phát lại vùng cao, hải đảo
	200
	220
	              1,1 


* Cấp xã: (bổ sung tiêu chí mới)
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thanh và các hoạt động thông tin khác cấp xã: 10 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm
d) Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số cấp huyện: 50 triệu đồng/huyện, thành phố, thị xã/năm

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ dự toán Trung ương giao, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bố trí với mức tăng hợp lý so với dự toán chi năm trước đảm bảo nguyên tắc phân bổ không thấp hơn dự toán Chính phủ giao cho địa phương hàng năm.


5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 

5.1. Cấp tỉnh

- Chi bộ máy của các đơn vị thuộc sự nghiệp đảm bảo xã hội được áp dụng định mức quy định tại khoản 3.2, mục IV (định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh).
- Căn cứ vào các chế độ, chính sách, định mức của Trung ương, địa phương ban hành và khả năng của ngân sách địa phương để cân đối đảm bảo chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

5.2. Cấp huyện

a) Định mức phân bổ chi cho các hoạt động đảm bảo xã hội cấp huyện:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Chi hoạt động cứu trợ xã hội
	
	
	

	  + Huyện đảo Cồn Cỏ
	100
	110,0
	1,10

	  + Các huyện, thành phố, thị xã còn lại
	400
	440,0
	1,10

	- Chi hoạt động điều tra hộ nghèo, cung cầu lao động, ...: 
	100
	110,0
	1,10

	- Chi chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện
	30
	39,0
	1,30


- Định mức chi hoạt động cứu trợ xã hội trên đã bao gồm các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hỗ trợ cộng đồng dân cư khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ xã hội.

- Định mức trên chưa bao gồm chi hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như: Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ mồ côi; chi hỗ trợ khắc phục thiên tai trên diện rộng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách huyện.

b) Định mức chi phân bổ theo tiêu chí bổ sung: 

- Kinh phí thực hiện trợ cấp thường xuyên, kinh phí hỗ trợ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. 

5.3. Cấp xã

5.3.1. Định mức phân bổ chi cho các hoạt động đảm bảo xã hội cấp xã:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	- Chi hoạt động cứu trợ xã hội
	16
	        20,8 
	           1,30 

	- Chi chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ xã, phường, thị trấn hàng năm
	20
	        26,0 
	           1,30 


5.3.2. Định mức chi phân bổ theo tiêu chí bổ sung: 

- Chi chế độ trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo quy định hiện hành (Quy định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ; Quy định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng). 

- Chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/07/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

6. Định mức phân bổ chi quốc phòng, an ninh

6.1. Cấp tỉnh:
Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ chi quốc phòng - an ninh của tỉnh, chế độ chính sách và khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bố trí mức chi phù hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Phạm vi hỗ trợ cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh theo quy định Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ một số cơ chế cho các đơn vị Quân sự, Công an, Biên phòng. 

6.2. Cấp huyện:
Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	Chi quốc phòng
	
	
	

	- Phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã, huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã:
	
	
	

	  + Xã, thị trấn
	50,0
	55
	1,1

	  + Phường
	100,0
	110
	1,1

	  + Huyện đảo Cồn Cỏ
	1.600,0
	1.760
	1,1

	- Phân bổ theo tính chất đặc thù:
	
	
	

	  + Huyện có xã biên giới
	50,0
	65
	1,3

	  + Huyện, thị xã, thành phố có dưới 10 xã, phường, thị trấn
	300,0
	330
	1,1

	- Chi hoạt động của tiểu đội dân quân thường trực
	800,0
	880
	1,1

	- Chi hoạt động của trung đội dân quân biển
	100,0
	110
	1,1

	Chi an ninh
	
	
	

	- Phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã, huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã:
	
	
	

	  + Xã, thị trấn
	24,0
	26,4
	1,1

	  + Phường
	90,0
	99
	1,1

	  + Huyện đảo Cồn Cỏ
	600,0
	660
	1,1

	- Phân bổ theo tính chất đặc thù:
	
	
	1,1

	  + Huyện có xã biên giới
	38,0
	49
	1,3

	  + Huyện, thị xã, thành phố có dưới 10 xã, phường, thị trấn
	100,0
	110
	1,1


6.3. Cấp xã:
6.3.1. Định mức phân bổ chi cho các hoạt động quốc phòng, an ninh:

Đơn vị tính: triệu đồng/năm
	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	Chi quốc phòng
	 
	 
	 

	- Phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã:
	 
	 
	

	  + Xã, thị trấn
	         200 
	         220 
	           1,10 

	  + Phường
	         250 
	         275 
	           1,10 

	- Phân bổ theo tính chất đặc thù:
	 
	 
	 

	  + Đối với các xã biên giới giáp Lào được phân bổ thêm 
	         130 
	         169 
	           1,30 

	Chi an ninh
	 
	 
	 

	Phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã:
	 
	 
	 

	  + Xã, thị trấn
	           25 
	           28 
	           1,10 

	  + Phường
	           50 
	           55 
	           1,10 

	Phân bổ theo tính chất đặc thù:
	 
	 
	 

	  + Đối với các xã biên giới giáp Lào được phân bổ thêm 
	           65 
	           85 
	           1,30 

	 + Riêng thành phố Đông Hà bổ sung thêm
	         400 
	         400 
	           1,00 


Định mức chi trên bao gồm cả mức chi tăng để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tăng chi triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo theo Luật Dân quân tự vệ (chưa bao gồm chế độ phụ cấp theo Luật Dân quân tự vệ). 

6.3.2. Ngoài ra, phân bổ thêm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND về mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn.

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

7.1. Cấp tỉnh:
- Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Chi bộ máy của các đơn vị sự nghiệp kinh tế được áp dụng định mức tại khoản 3.2, mục IV (định mức phân bổ chi bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh).
- Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa bố trí bằng kinh phí Trung ương giao.

- Sở Tài chính phối hợp các Sở chủ quản căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định trong phương án phân bổ ngân sách tỉnh:

+ Đối với các đơn vị thực hiện khoán khối lượng công việc: Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên được giao ổn định và xem xét điều chỉnh bổ sung trong các trường hợp được cấp có thẩm quyền giao tăng nhiệm vụ.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp khác: Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên được xác định trên cơ sở nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

7.2. Cấp huyện:
a) Chi sự nghiệp kinh tế tăng 10% so dự toán chi sự nghiệp kinh tế (kinh phí hoạt động sự nghiệp) năm 2021. Định mức đã bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định hiện hành (đã bao gồm hỗ trợ kinh phí lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước).

b) Ngoài ra, phân bổ thêm căn cứ trên tiêu chí đô thị như sau:

+ Đô thị loại III: 1.500 triệu đồng/đô thị.

+ Đô thị loại IV: 800 triệu đồng/đô thị.

+ Đô thị loại IV: 500 triệu đồng/đô thị.

7.3. Cấp xã

Hỗ trợ bình quân các xã, phường, thị trấn kinh phí hoạt động: 

Đơn vị tính: triệu đồng/năm

	Chỉ tiêu
	Định mức năm 2017
	Định mức năm 2022
	Mức tăng định mức 2022/2017 (lần)

	1
	2
	3
	4=3/2

	Xã, thị trấn
	33
	        36,3 
	1,1

	Phường
	47
	        51,7 
	1,1


8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường

Căn cứ dự toán Chính phủ, Bộ Tài chính giao hàng năm; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định không thấp hơn định mức Trung ương giao, bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định hiện hành. Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định trong phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. Trong đó: 

Hỗ trợ chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, phường, thị trấn: 20 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm (bổ sung tiêu chí mới). 
9. Định mức phân bổ chi khác

- Phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách cấp tỉnh căn cứ khả năng
nguồn ngân sách, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định. 

- Các cấp ngân sách địa phương: Phân bổ theo tỷ trọng bằng 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo mức phân bổ dự toán ngân sách (theo định mức phân bổ từ Điều 3 đến Điều 11 của Quy định này).

10. Dự phòng ngân sách

- Tổng nguồn dự phòng NSĐP tối thiểu không thấp hơn tổng nguồn dự phòng Bộ Tài chính giao hàng năm (bố trí từ 2-4% tổng chi ngân sách các cấp).

- Dự phòng ngân sách của từng huyện, thành phố, thị xã làm cơ sở tính định mức là 2% tổng chi cân đối NSĐP. 

- Căn cứ vào khả năng cân đối NSĐP và tình hình thực tế, các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí dự phòng NSĐP đảm bảo theo quy định của Luật NSNN (tỷ lệ dự phòng ngân sách các cấp từ 2- 4% tổng chi ngân sách). 

11. Một số quy định khác

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, định mức phân bổ trên là khoản ngân sách đảm bảo, đơn vị tự chủ động bố trí chi hợp lý, đúng chính sách, chế độ và thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được đơn vị xây dựng theo quy định (trừ trường hợp chính sách chế độ thay đổi hoặc đơn vị được bổ sung nhiệm vụ mới).

- Chi thực hiện các chính sách, đề án của tỉnh, đối ứng các chương trình mục tiêu theo quy định của Trung ương; bố trí kinh phí tăng thêm tăng cường cơ sở vật chất theo theo yêu cầu nhiệm vụ chi và theo khả năng ngân sách của từng cấp ngân sách.

- Hằng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách: Ngân sách tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ thêm cho các huyện, thành phố, thị xã một phần kinh phí ngoài định mức tùy theo khả năng của ngân sách tỉnh để giảm bớt khó khăn cho các huyện, thành phố, thị xã. 

- Các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định, nếu có biến động về khả năng ngân sách và các chế độ quy định có liên quan làm ảnh hưởng đến việc thực hiện định mức, giao UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung định mức phân bổ dự toán ngân sách cho phù hợp./.

DỰ THẢO








� Công văn số …/STC-QLNS ngày …/…/2021 của Sở Tài chính về việc đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành quy định …
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